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nhân

Liên

doanh

nước 

ngoài

Tự

tạo

việc 

làm

1 QTKD 52340101 388 61 327 269 20 99 74.48 30 190 21 28

2 CTXH 52760101 144 19 125 117 2 25 82.63 37 66 1 13

3 XHH 52310301 83 8 75 44 37 2 97.59 6 36 0 2

4 BHLĐ 52850201 33 13 20 32 0 1 96.96 5 9 10 9

5 TCNH 52340201 235 59 176 218 8 6 96.17 45 130 25 35

6 Luật 52380101 126 37 89 69 12 45 64.28 23 45 0 1

7 QTNL 52340404 19 0 19 18 0 1 94.73 1 13 3 1

8 KT  52340301 108 15 93 90 8 10 90.74 4 55 6 25

1136 212 924 857 87 189 83.1 151 544 66 114

…, Ngày…… tháng……năm 20……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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